  PHÒNG GD-ĐT CHÂU THÀNH 
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI     
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn kiểm tra: Sinh học

Lớp: 6    Hệ: THCS

Thời gian: 45 phút  (Không tính thời gian giao đề)

Ma trận

	            Cấp độ

Chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	CÁC NHÓM THỰC VẬT

	
	Hạt trần và hạt kín
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Số câu: 1
Số điểm 3 

Tỉ lệ %: 30%
	
	1 câu

3 đ

100%
	
	

	VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT 
	Vai trò của thực vật
	
	Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
	

	Số câu: 2
Số điểm 6 

Tỉ lệ %: 60%
	1 câu

3 đ

50%
	
	1 câu

3 đ

50%
	

	VI KHUẨN – NẤM – ĐỊA Y
	
	
	
	Bảo quản thức ăn

	Số câu: 2

Số điểm 1 

Tỉ lệ %:10%
	
	
	
	1 câu

1đ

100%

	Tổng cộng

Số câu: 10

Số điểm 10

Tỉ lê: 100%
	Số câu: 1
Số điểm 3

Tỉ lê: 30%
	Số câu: 1
Số điểm 3

Tỉ lê: 30%
	Số câu: 1
Số điểm 3

Tỉ lê: 30%
	Số câu: 1

Số điểm 1

Tỉ lê: 10%
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn kiểm tra: Sinh học     

Lớp: 6    Hệ: THCS

Thời gian: 45 phút  (Không tính thời gian giao đề)


(Học sinh không phải chép đề vào giấy kiểm tra)

ĐỀ CHÍNH THỨC

 TỰ LUẬN: (10đ)

Câu 1: (3 điểm)

 Thế nào là thực vật quý hiếm? Cho biết các vai trò của thực vật?
Câu 2. (3 điểm)
Giữa cây hạt trần và cây hạt kín có những đặc điểm gì phân biệt? Đặc điểm nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 3. (3 điểm)
Để góp phần bảo vệ sự đa dạng của thực vật địa phương em, chúng ta cần làm gì?
Câu 4: (1 điểm)
Trong đời sống hằng ngày để giữ thức ăn không bị ôi, thiu chúng ta cần làm gì?
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         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI     
                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2018 – 2019

                 Môn kiểm tra: Sinh học     

                 Lớp: 6    Hệ: THCS

                                                  Thời gian: 45 phút  


	Nội dung
	Điểm

	TỰ LUẬN:
Câu 1:   (3 đ)
- Thực vật quý hiếm là những loài thực vật có giá trị và có xu hướng ngày càng ít đi do bị khai thác quá mức.

- Nhờ có thực vật mà hàm lượng khí cacbonic và oxi trong không khí được ổn định.

- Thực vật góp phần lớn trong việc điều hòa khí hậu.
- Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường.
- Bảo vệ đất và nguồn nước, hạn chế ngập lụt, hạn hán.

- Thực vật cung cấp khí oxi và thức ăn cho nhiều động vật.

- Vai trò của thực vật đối với con người: cho gỗ dùng trong xây dựng và cho các ngành công nghiệp, cung cấp thức ăn, nước uống cho người, dùng làm thuốc, làm cảnh, làm nhiên liệu đốt…...
Câu 2.  (3 đ)
Hạt trần

Hạt kín

- Không có hoa.

- Cơ quan sinh sản là nón.

- Hạt nằm lộ trên lá noãn hở.

- Cơ quan sinh dưỡng: Rễ, Thân, Lá

- Có hoa.

- Cơ quan sinh sản là: Hoa, Quả, Hạt.

- Hạt nằm trong quả.

- Cơ quan sinh dưỡng đa dạng hơn.

- Đặc điểm có:  Hoa, Quả, Hạt nằm trong quả ở thực vật hạt kín là quan trọng, vì được bảo vệ tốt hơn.
Câu 3.  (3đ)

- Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật.

-  Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài.

- Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn ... để bảo vệ các loài thực vật, trong đó có thực vật quý hiếm.

- Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài quý hiếm đặc biệt.

- Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi nhân dân để mọi người cùng tham gia bảo vệ rừng.

- Tham gia trồng cây gây rừng, không chặt phá cây, tuyên truyền cho mọi người cùng bảo vệ rừng…

Câu 4.  (1đ)

- Muốn giữ cho thức ăn khỏi bị ôi thiu cần phải biết bảo quản thực phẩm như: phơi khô, làm lạnh, ướp muối, ... 


	1 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ
1 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

1đ



GVBM

Trần Thị Lài

